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SUMMARY:

In livestock production in general and pig production in particular, breed is a prerequisite factor, playing a very important role in improving productivity and quality of livestock products. Each pig breed has certain advantages and disadvantages related to its performance. One of the solutions to limit the week points and promote the merits of each breed is to make use of gene resources from multiple breeds for crossbreeding. The Meishan breed which originates from China is a world famous pig breed for its high fertility and delicious meat quality. The Meishan breed was introduced into Vietnam at late 2010 and early 2011 and has been recognized by the Ministry of Agriculture and Rural Development as a new breed with the name VCN-MS15, and is allowed to use and trade in Vietnam (Ministry of Agriculture and Rural Development, 2014). Many studies have used genetic resources of Meishan pig to crossbreed with other high-yielding pig lines such as Landrace, Yorkshire, Pietrain and Duroc in pig breeding programs to create crossbreed pig lines having high perpromance, contributing to improving economic efficiency of pig production. Depending on the purpose of breeding programe that creating high-reproductive sow lines or fast-growing sire lines, the appropriate proportion of blood used in the published crossbreeding formulas is 1/8, 1/4, or 1/2 of the Meishan pig. In order to evaluate the potential of using Meishan breed in pig breeding programs, this research paper focuses on discussing and giving an overview of the Meishan breed characteristics, as well as the prospect of using Meishan genetic resources for breeding purposes to improve fertility, productivity and quality of pork through research results in domestic and abroad.
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TÓM TẮT:

Trong chăn nuôi nói chung, chăn nuôi lợn nói riêng, giống là yếu tố tiền đề, đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Mỗi một giống lợn đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định liên quan đến khả năng sản xuất. Một trong những giải pháp để hạn chế những nhược điểm và phát huy ưu điểm của mỗi giống là sử nguồn gen từ các giống khác nhau để lai tạo. Giống lợn Meishan có nguồn gốc từ Trung Quốc là một giống lợn nổi tiếng thế giới về khả năng sinh sản cao và thịt thơm ngon. Giống lợn Meishan được đưa vào Việt nam cuối năm 2010 và đầu năm 2011 và đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận giống mới với tên gọi VCN-MS15, và được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2014). Nhiều nghiên cứu đã sử dụng nguồn gen giống Meishan  lai với các dòng heo cao sản khác như Landrace, Yorkshire, Pietrain và Duroc trong chương trình giống lợn để tạo ra các dòng lợn lai có năng suất cao, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn. Tùy theo mục đích giống là tạo ra dòng cái sinh sản cao hay dòng đực tăng trưởng nhanh, tỷ lệ máu thích hợp sử dụng trong các công thức lai được công bố là 1/8, 1/4 hay 1/2 giống Meishan. Nhằm để đánh giá tiềm năng sử dụng giống Meishan trong công tác giống lợn, bài báo tập trung nghiên cứu thảo luận và đưa ra cái nhìn tổng quan về đặc điểm giống lợn Meishan, cũng như triển vọng sử dụng nguồn gen giống Meishan để cải thiện  khả năng sinh sản, năng suất và chất lượng thịt lợn thông qua các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước.
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1. Mở đầu
Trong chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng, giống là yếu tố tiền đề, đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cũng như hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Mỗi một giống lợn đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định liên quan đến khả năng sản xuất. Do đó, một trong những giải pháp để hạn chế những nhược điểm và phát huy ưu điểm của mỗi giống là nghiên cứu lai tạo các giống với nhau theo các tổ hợp lai tối ưu nhất.

Để nâng cao hiệu quả chăn nuôi, việc nâng cao năng suất, chất lượng con giống luôn là mục tiêu hàng đầu của Chính phủ cũng như các nhà chăn nuôi. Trong những năm qua, nhiều chương trình, dự án khoa học công nghệ đã chú trọng quan tâm đến công tác cải tạo, nâng cấp đàn lợn giống. Các giống lợn năng suất cao như Yorkshire, Landrace, Duroc, Pietrain, ... đã được nhập về Việt Nam và đã góp phần cải thiện đáng kể năng suất và chất lượng sản phẩm giống lợn trong nước. Tuy nhiên, kết quả ngành chăn nuôi lợn vẫn chưa đủ sức cạnh tranh được so với các sản phẩm cùng loại ở thị trường khu vực và thế giới. Trước yêu cầu của thị trường tiêu thụ thịt lợn trong nước và thế giới trong thời gian tới, đặc biệt là tạo sản phẩm riêng cho ngành chăn nuôi lợn Việt Nam, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, việc tạo ra các dòng lợn lai tổng hợp từ nhiều giống khác nhau để sản xuất lợn thương phẩm có năng suất và chất lượng cao phù hợp với điều kiện Việt Nam là rất cần thiết và cấp bách.

Giống lợn Meishan có nguồn gốc từ Trung Quốc và được biết đến là giống lợn có khả năng sinh sản cao và nổi tiếng thế giới về khả năng đẻ sai. Nhiều nước trên thế giới (Anh, Pháp, Mỹ, ...) đã sử dụng lợn Meishan để nâng cao khả năng sinh sản của đàn lợn nái thông qua khai thác ưu thế lai của con mẹ trong các tổ hợp lai (Kuhler, 1988). Gần đây, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng giống lợn Meishan khi sử dụng với tỷ lệ máu 1/8 trong các công thức lai thương phẩm có khả năng cải thiện chất lượng thịt xẻ (Jiang và cs. 2012) và tổ hợp lai 1/2 và 1/4 máu giống Meishan nâng cao tỷ lệ thịt nạc, giảm độ dày mỡ lưng do nâng cao ưu thế lai(Cesar và cs., 2010). Với mục đích làm phong phú các giống lợn tại Việt Nam và khai thác vốn gen quý của giống lợn Meishan phục vụ lai tạo các nhóm lợn cái lai và các tổ hợp lợn lai mới có sức sản xuất cạnh tranh và xa hơn là tạo giống mới, cuối năm 2010 và đầu năm 2011 giống lợn Meishan thuần chủng được Viện chăn nuôi tiếp nhận và giao cho Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương nghiên cứu và nuôi khảo nghiệm. Các kết quả nghiên cứu về đặc điểm sinh học và kết quả nuôi khảo nghiệm giống lợn Meishan ở Việt Nam cho thấy giống lợn này đã thích nghi (Trịnh Hồng Sơn và cs,, 2011) và phù hợp với điều kiện chăn nuôi ở Việt Nam. Với kết quả tích cực và triển vọng đó, tháng 6 năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công nhận Meishan là một giống lợn mới (với tên VCN-MS15) và được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam (thông tư số 18/2014/TT-BNNPTNT).  

Từ nguồn nguyên liệu ban đầu bao gồm các giống lợn Meishan và các giống lợn cao sản khác nhưLandrace, Yorkshire, Duroc, Pietrain,….. một số nghiên cứu trong và ngoài nước đã được thực hiện với các tổ hợp lai khác nhau để tạo ra các dòng lợn lai cao sản phục vụ sản xuất và đã mang lại hiệu quả thiết thực cho ngành chăn nuôi lợn. Để đánh giá hiệu quả và có cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề này, bài báo nghiên cứu giới thiệu một số thành tựu trong công tác giống liên quan đến việc sử dụng nguồn gen quý từ giống lợn Meishan cũng như việc tạo lợn lai cao sản có máu củagiống lợn Meishan từ các công trình nghiên cứu khác nhau trong và ngoài nước.

2. Giới thiệu về giống lợn Meishan

Giống lợn Meishan là giống được nuôi ở Trung Quốc trong nhiều thế kỷ. Xuất xứ của giống lợn Meishan là ở vùng thung lũng thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Giống lợn Meishan chủ yếu được nuôi ở miền Bắc và Trung của Trung Quốc, một số vùng ven sông Trường Giang và bờ biển phía Đông Nam. Giống lợn này có màu đen, mặt và da nhăn, lông đen toàn thân. Lợn cỏ đầu nhỏ thanh, cổ dài và hẹp thân. Lợn Meishan lớn chậm, nhiều mỡ và cấu tạo thân thịt kém. Tuy lớn chậm và nhiều mỡ nhưng thịt lợn Meishan có mùi vị thơm ngon rất đặc trưng. Ngoài ra giống lợn này còn có khả năng chống chịu với rất nhiều loại bệnh tật khác nhau.

Lợn Meishan hiện là giống mắn đẻ nhất trong số các giống lợn trên thế giới với trung bình mỗi lứa từ 15-16 con/lứa, có khi 20-22 con/lứa, lợn có khả năng tăng khối lượng tương đối tốt. Lợn Meishan có nhiều vú, thành thục sinh dục sớm ngay từ lúc chưa đầy 2,5 tháng tuổi so với 5 tháng tuổi ở các giống lợn khác. Con nái trông bề ngoài thì dữ dằn nhưng lại rất hiền và nuôi con rất tốt. Giống lợn Meishan có khối lượng tương đối lớn so với các giống lợn châu Á. Lợn nái trưởng thành có chiều cao 57,8cm, vòng ngực 100cm và trọng lượng 61,6kg. Tỷ lệ thịt xẻ thấp khoảng 68%, tỷ lệ mỡ cao.

Giống lợn Meishan được nhập 2 đợt về Việt Nam vào cuối năm 2010 và đầu năm 2011. Những kết quả nghiên cứu bước đầu về đặc điểm sinh học của giống lợn Meishan nuôi thuần ở Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương (Viện Chăn Nuôi) đã cho thấy giống lợn này đã thích nghi tại Việt Nam và có những ưu việt so với các giống lợn nội nuôi phổ biến ở nước ta hiện nay (Phạm Duy Phẩm và cs., 2014). Tháng 8 Năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công nhận Meishan là một giống lợn mới (với tên VCN-MS15) và được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam (thông tư số 18/2014/TT-BNNPTNT).

3. Triển vọng tạocác dòng lợn lai năng suất cao từ giống lợn Meishan

3.1. Tạo lợn lai có khả năng sinh sản cao

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, lợn Meishan đã được nhập vào nhiều nước như Anh, Pháp, Hà Lan và Mỹ… Theo số liệu thống kê đã công bố về khả năng sản xuất của lợn Large White, Lợn Meishan và lợn lai F1 tại Anh cho thấy khả năng sinh sản của lợn Meishan và con lai giữa chúng rất tốt. Từ các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng lợn Meishan có khả năng sinh sản cao hơn hẳn so với các giống lợn khác là do lợn nái chịu ảnh hưởng bởi các gen quy định tính trạng về khả năng sinh sản. Rothschild và Binadel (1998) đã chứng minh rằng lợn Meishan mang gen Estrogen Receptor (EsR) có ảnh hưởng lớn đến số con sơ sinh/ổ. Gen gonadotrophin-releasing hormone receptor (GNRHR) ở lợn Meishan đóng vai trò quan trọng đến chu kỳ động dục và tuổi thành thục về tính (Jiang và cs., 2012). Một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng khả năng sinh sản cao của lợn Meishan là do tỷ lệ phôi sống cao hơn so với lợn Châu Âu (Christenson, 1993; Ford và Youngs, 1993). Theo Haley và cs.(1995),  lợn nái lai có máu giống Meishan có số con sơ sinh đồng đều về khối lượng hơn so với lợn có nguồn gốc Châu Âu và lượng thức ăn tập ăn tiêu thụ cũng ít hơn.

Theo kết quả nghiên cứu của Wolter và cs. (2000) thì khoảng cách lứa đẻ của lợn nái có 1/2 máu giống Meishan được sinh ra từ lợn F1(Yorkshire x Meishan) và đực Landrace ngắn hơn so với các giống lợn Châu Âu (147,1 ngày so với 151,4 ngày). Trong khi, kết quả này lại không được thể hiện ở lợn lai 1/2 giống Meishan được sinh ra từ lợn nái F1(Yorkshire x Meishan) x đực Duroc. Điều này cho thấy tổ hợp lai khi thay đổi đực giống có ảnh hưởng đến kết quả ở con lai. Ngoài ra kết quả của Wolter và cs. (2000) cũng cho thấy tỷ lệ thay thế đàn của nái Landrace x (Meishan x Yorkshire) cũng thấp hơn so với các giống lợn lai Châu Âu. Tuy nhiên, lợn lai có nguồn gen Meishan có thời gian động dục khác với tổ hợp các dòng lợn Châu Âu; cụ thể lợn Landrace x (Meishan x Yorkshire), Duroc x (Meishan x Yorkshire) và Landrace x (Duroc x Yorkshire) có thời gian động dục tương ứng là 5,4 ngày; 6,7 ngày; 5,9 ngày. Tổ hợp lợn lai Landrace x (Meishan x Yorkshire), Duroc x (Meishan x Yorkshire) có khoảng cách lứa đẻ ngắn hơn so với Landrace x (Duroc x Yorkshire) tương ứng là 147,1 ngày; 148,6 ngày so với 151,4 ngày, điều này chứng tỏ thời gian động dục trở lại sau cai sữa của lợn lai Landrace x (Meishan x Yorkshire) và Duroc x (Meishan x Yorkshire) ngắn hơn so với tổ hợp còn lại. Trong một nghiên cứu tại Pháp, Hill và Web (2002) cho biết rằng dùng tỷ lệ 1/2 giống lợn Meishan Trung Quốc trong công thức lai (Large White x Meishan) có thể làm tăng 3,7 lợn con sơ sinh/ổ, tăng 3,5 lợn con cai sữa/ổ, giảm giá thành của lợn con cai sữa từ 25 - 30% so với nuôi lợn thuần bản địa Châu Âu. Như vậy có thể thấy sử dụng tổ hợp lai có thích hợp có máu giống Meishan ( ¼ và ½ ) đã cải thiện khả năng sinh sản của đàn lợn lai so với đàn lợn bản địa ở Châu Âu.

Trong những năm gần đây các nhà khoa học và làm công tác giống ở Việt Nam đã nỗ lực nghiên cứu tận dụng nguồn gen quý của lợn giống Meishan đề cải thiện khả năng sinh sản và năng suất chất lượng thịt đàn lợn. Tập đoàn PIC (Pig Improvement Company) của Vương Quốc Anh đã sử dụng dòng lợn Meishan tổng hợp L95 có khả năng sinh sản tốt, năng suất và chất lượng thịt cao. Dòng L95 ở Việt Nam còn được gọi là VCN05 có số con sơ sinh sống/ổ đạt 14,48 con (Nguyễn Thị Hương, 2004). Lợn nái VCN05 được phối với lợn đực dòng Landrace tổng hợp (VCN02) tao ra lợn ông bàVCN12 và cho lai với lợn đực Duroc tổng hợp (VCN03) tạo ra lợn cái bố mẹ VCN22 đế sản xuất lợn thương phẩm 5 giống có năng suất cao và chất lượng thịt tốt (Lê Thanh Hải và cs., 2007).

Từ nguồn nguyên liệu ban đầu bao gồm các giống lợn Meishan (VCNMS15), Landrace, Yorkshire, Duroc, Pietrain, VCN02, VCN03 và VCN07, Phạm Duy Phẩm (2012) đã nghiên cứu tạo được 02 dòng lợn nái sinh sản và 01 dòng lợn đực có năng suất, chất lượng tốt phục vụ sản xuất đó là các dòng lợn TH12, TH21 và ĐC1. Dòng lợn TH12có số con sơ sinh sống/ổ: 12,05 con, số con cai sữa/ổ: 11,17 con, số lứa đẻ/nái/năm: 2,31 lứa; Dòng lợn TH21: lựa chọn được 30 lợn cái và 10 lợn đực, có số con sơ sinh sống/ổ: 13,22 con; số con cai sữa/ổ: 12,49 con, số lứa đẻ/nái/năm: 2,33 lứa. Kết quả nghiên cứu đã tạo tiền đề cho cung cấp nguồn con giống phù hợp cho chăn nuôi công nghiệp khu vực phía Bắc.

Trong một nghiên cứu thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Lê Đức Thạo và cs. (2016) cho biết lợn nái 1/2 giống VCN-MS15 có tuổi động dục và tuổi phối giống làn đầu sớm, tương ứng là 146,05 ngày và 181,17 ngày. Ở các lứa đẻ 3 - 6, lợn nái 1/2 giống Meishan có số lợn con sơ sinh trung bình/ổ tương ứng là 13,64 con, số lợn con sơ sinh còn sống/ổ là 12,37 con, số lợn con cai sữa lúc 30 ngày tuối/ổ là 12,15 con. Khối lượng lợn con sơ sinh/con trung bình tương ứng là 1,24 kg, khối lượng của lợn con cai sữa/con lúc 30 ngày tuổi là 6,51 kg, số lứa đẻ/nái/năm là 2,45 lứa, và khối lượng con cai sữa/nái/năm tương ứng là 193,94 kg.

Kết quả nghiên cứu tổ hợp lai gồm 3 giống Landrace, Yorkshire và VCN-MS15 theo công thức lai Landrace x (Yorkshirex VCN-MS15),được ký hiệu là LRYSMS, nhóm lợn này được tạo ra nhằm tận dụng ảnh hưởng bổ sung và ưu thế lai giữa các giống lợn thuộc dòng cái Landrace, Yorkshire có khả năng sinh trưởng, sinh sản cao, năng suất, chất lượng thịt tốt và lợn VCN-MS15 có khả năng siêu sinh sản. Kết quả cho thấy lợn nái LRYSMS có khả năng sinh sản cao đặc biệt là các tính trạng số con. Số con cai sữa/nái/năm và khối lượng cai sữa/nái/năm của lợn LRYSMS thế hệ xuất phát, 1, 2, và 3 dao động từ 27,5 con đến 28,58 con (Nguyễn Thị Hương, 2018).

Từ các kết quả nghiên cứu trên có thể thấy để tạo ra tổ hợp lai cho khả năng sinh sản cao, ngoài việc sự dụng nái lai có ½ hay ¼ giống Meishan với các giống Yorshire thì việc sử dụng đực cuối là dòng heo sinh sản cao như Landrace là cần thiết. Tuy nhiên cũng cần nghiên cứu các tổ hợp lai khác để có thể tạo ra các dòng lợn lai có khả năng sinh sản cao nhất.

3.2. Tạo lợn lai có năng suất sinh trưởng cao và chất lượng thịt tốt

Ngoài việc cho năng xuất sinh sản cao, các tổ hợp lai với giống Meishan cũng mang lại hiệu quả cao khi con lai có khả năng sinh sản cao và chất lượng thịt tốt. Trong một nghiên cứu khai thác tối đa ưu thế lai của con mẹ trong các lợn lai có giống Meishan, Jang và cs. (2012) cho biết khi sử dụng với tỷ lệ 1/8 trong các công thức lai thương phẩm có khả năng cải thiện chất lượng thịt xẻ, nâng cao tỷ lệ thịt nạc, giảm dày mỡ lưng.

Kết qua một nghiên cứu được thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế với các tổ hợp lai khác nhau 1/2 giống VCN-MS15,Lê Đức Thạo và cs. (2016) công bố rằng lợn lai Pietrain x (Duroc x VCN- MS15), Duroc x (Pietrain x VCN-MS15) và Landrace x ( Duroc x VCN- M S15) có tốc đố sinh trưởng tuyệt đối cao, chất lượng thân thịt tốt. Tăng trọng bình quân/ngày ở lợn lai Pietrain x (Duroc x VCN-MS15) và Duroc x (Pietrain x VCN-MS15) lần lượt là 755,50g/ngày và 722,0g/ngày, lợn Landrace x (Duroc x VCN-MS15) 620,00g/ngày; tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọngở 3 tố hợp nghiên cứu tương ứng là 2,56kg; 2,60kg và 2,63kg thức ăn/kg tăng khối lượng. Tỷ lệ móc hàm, tỷ lệ thịt xẻ ở lợn Pietrain x (Duroc x VCN-MS15) và Duroc x (Pietrain x VCN- M S15) tương ứng là 79,58%; 79,90% và 72,21%; 72,44% cao hơn ở lợn Landrace x (Duroc x VCN-MS15) là 77,92% và 70,32% ; diện tích mắt thịt ở 3 tổ hợp lai lần lượt là 54,74 cm2; 46,64 cm2 và 40,92 cm2 ; dày mỡ lưng P2 là 15,8mm; 13,0mm và 12,9mm, và tỷ lệ nạc là 56,40%; 56,09% và 54, 61%. Các chỉ tiêu vê chất lượng thịt (pH, tỷ lệ mất nước bảo quản, tỷ lệ mất nước chế biến, màu sắc thịt, lực cắt và thành phàn hóa học của thịt) đều nằm trong giới hạn bình thường. Như vậy nếu sử dụng lợn đực cuối trong tổ hợp lai là giống Pietrain và Duroc lai với nái lai 1/2 máu giống VCN- MS15 sẽ cho kết quả về tính trạng tăng trưởng và phẩm chất thịt tốt hơn sử dụng giống Landrace làm đực cuối.

Trong một nghiên cứu khác để đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của 2 tổ hợp lợn lai 1/8 giống VCN-MS15 gồm Duroc × [Landrace × (Pietrain × VCN-MS15)] và Pietrain × [Landrace × (Duroc × VCN-MS15)] nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Phùng Thăng Long và cs. (2017) công bố rằng lợn lai thương phẩm có 1/8 giống VCN-MS15 từ các tổ hợp lai có tốc độc sinh trưởng nhanh, năng suất cao và chất lượng thịt đảm bảo. Kết quả công bố cho biết lợn lai Duroc × [Landrace × (Pietrain × VCN-MS15)] và Pietrain × [Landrace × (Duroc × VCN-MS15)] nuôi từ 60 – 160 ngày tuổi có tốc độ sinh trưởng tuyệt đối tương ứng 651,30 và 722,50 g/con/ngày, tiêu tốn thức ăn 2,63 và 2,53 kg/kg tăng khối lượng, tỷ lệ móc hàm là 79,27 và 78,76 %, tỷ lệ thịt xẻ là 71,92 và 71,99 % và tỷ lệ nạc/thân thịt xẻ là 58,60 và 59,29 %. Các chỉ tiêu về chất lượng thịt (pH, tỷ lệ mất nước bảo quản, tỷ lệ mất nước chế biến, màu sắc thịt, lực cắt và thành phần hóa học của thịt) giữa 2 tổ hợp lợn lai tương đương nhau và có chất lượng thịt đảm bảo. Như vậy trong 2 tổ hợp lai, tổ hợp lợn lai 1/8 máu giống VCN-MS15 Pietrain ×[Landrace × (Duroc × VCN-MS15)] cho kết quả tốt hơn tổ hợp  lợn lai 1/8  máu giống Duroc × [Landrace × (Pietrain × VCN-MS15). Điều này chứng tỏ sự thay đổi đực giống trong công thức lai đã ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu. Nhìn chung tổ hợp lai có 1/2 và 1/8 máu giống VCN-MS15 đều cho kết quả tốt có khả năng ứng dụng rộng rãi ở tỉnh Thừa Thiên Huế và các địa phương có điều kiện tương tự để cải thiện năng suất, chất lượng đàn lợn thịt thương phẩm.
Theo Nguyễn Thị Hương (2018), Kết quả nghiên cứu tổ hợp lai gồm 3 giống Landrace, Yorkshire và VCN-MS15 (LRYSMS) theo công thức lai Landrace x (Yorkshirex VCN-MS15) cho thấy lợn lai có khả năng sinh trưởng cao và được cải thiện dần qua các thế hệ nghiên cứu. Thế hệ 3 tổ hợp lai LRYSMS có tăng trọng/ngày đạt 778,4 g/ngày đối với con đực và 746,8 g/ngày đối với con cái, dày mỡ lưng tại điểm P2 là 13,59mm và tỉ lệ nạc đạt 57,10% đối với con đực, 14,40mm và 56,17% đối với con cái. Cũng theo tác giả , khi phối với lợn đực PiDu (Pietrain x Duroc), lợn nái LRYSMS có khả năng sinh sản cao và tạo lợn lai thương phẩm có khả năng sinh trưởng, năng suất thịt cao và chất lượng thịt tốt:trọng lượng sơ sinh/con đạt 1,34 kg; Số con cai sữa/nái/năm đạt 28,2 con và trọng lượng cai sữa/nái/năm đạt 181,4 kg; Trong giai đoạn nuôi thịt từ 25kg - 101,4kg, lợn lai tăng trọng trung bình đạt 813,4 g/ngày; Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng là 2,59; tỉ lệ móc hàm 81,21%, tỉ lệ thịt xẻ 72,28%, tỉ lệ nạc 59,17% và dày mỡ lưng trung bình là 21,93 mm. Lợn lai (PiDu x LRYSMS) có chất lượng thịt bình thường theo tiêu chuẩn phân loại thịt của Warner và cs. (1997) và Correa và cs. (2007). 
Từ các kết quả nghiên cứu trên có thể nhận thấy rằng tùy theo các tổ hợp công thức lai với các đực giống khác nhau khi dùng tỷ lệ máu 1/2 hay 1/8 giống Meishan đều cho kết quả khác nhau. Tuy nhiên có một xu hướng chung là đã cải thiện được khả năng sinh sản, năng suất sinh trưởng và phẩm chất thịt ở con lai.

4. KẾT LUẬN 
Để nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn, bên cạnh việc chọn lọc cải thiện các tính trạng là những tính trạng kinh tế quan trọng của từng giống, việc kết hợp nguồn di truyền từ nhiều giống khác nhau là những biện pháp cần thiết nhằm tạo con lai thương phẩm có năng suất và chất lượng cao. Trong ngành chăn nuôi lợn phát triển trên thế giới thì lợn lai nuôi thịt chiếm từ 80 đến 90% trong tổng đàn lợn thương phẩm, do đó việc sử dụng ưu thế lai ở lợn lai 2, 3, 4 hoặc 5 giống được coi là nguồn lực sinh học để nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm chăn nuôi.

Giống lợn Meishan đã được nuôi thuần chủng ở Việt Nam và được công nhận là một giống mới. Giống này có khả năng sinh sản cao, phẩm chất thịt thơm ngon và được chứng minh là có hiệu quả trong việc cải thiện khả năng sinh sản và phẩm chất thịt cho đàn lợn trong nước thông qua các tổ hợp lai khác nhau có 1/2, 1/4 và 1/8  máu giống Meishan trong các tổ hợp lai ởmột số nghiên cứu gần đây.Cần tiếp tục nghiên cứu để tìm ra tổ hợp lai tối ưu nhất trong việc tạo ra các dòng lợn lai có máu giống Meishan với các giống lợn cao sản khác để cải thiện năng suất sinh sản, phẩm chất thịt cho đàn lợn và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi trong điều kiện ở nước ta.
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